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ĐIỀU LỆ 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN BA VÌ LẦN THỨ IX 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ - PGDĐT, ngày    / 11/ 2023 

của phòng GDĐT) 
 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

  - Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại ", duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu các 

môn Thể thao trong học sinh phổ thông. Lập thành tích chào mừng những ngày lễ 

lớn của huyện và Thành phố. 

   - Nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất của các trường Tiểu học, 

THCS trong huyện và tham gia thi đấu cấp Thành phố.   

   - Thông qua các cuộc thi đấu phát hiện những tài năng cho huyện và Thành 

phố. 

 2. Yêu cầu 

  -  Trong năm 2023-2024 tất cả các trường đều phải tổ chức thi đấu các môn 

TDTT nghiêm túc, trang trọng, thiết thực, tránh lãng phí. Các trường lựa chọn 

những môn thể thao thế mạnh tham gia vòng chung kết cấp huyện.  

   - Vòng chung kết cấp huyện phải được tổ chức đảm bảo yêu cầu là ngày 

Hội thể dục thể thao của học sinh với các hoạt động thi đấu lành mạnh, trung 

thực, đúng Điều lệ, có tính giáo dục cao, đồng thời phải tuyệt đối an toàn. 

 Điều 2. CÁC MÔN THI ĐẤU 

 Tổ chức thi đấu 08 môn gồm: Điền kinh, Cầu lông, Cờ vua, Bóng đá, Bóng 

bàn, Đá cầu, Karatedo, Kéo co.   

 Các môn chọn cử tham gia Thành phố gồm: Võ cổ truyền, Đẩy gậy. 

 Điều 3. ĐƠN VỊ VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

 1. Đơn vị dự thi 

        Mỗi trường Tiểu học, THCS, PTCS, PTDT nội trú là một đơn vị thi đấu, 

tham dự các môn thi theo Điều lệ quy định. 

 2. Đối tượng dự thi 

 2.1. Đối tượng được tham gia  

 Học sinh trong năm học 2023 - 2024 hiện đang học tại các trường Tiểu 

học, THCS, PTCS, PTDT nội trú được xếp loại học lực từ trung bình và hạnh 

kiểm từ khá trở lên (của năm học 2022 - 2023 đối với những môn thi trước ngày 

15/1/2024 và của học kì I năm học 2023 - 2024 đối với những môn thi sau ngày 

15/1/2024) và đủ sức khoẻ để thi đấu. 

 2.2. Đối tượng không được tham gia  
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- Học sinh đã và đang là vận động viên (VĐV); học sinh trường phổ thông 

năng khiếu thể dục thể thao; học sinh đã tham gia thi đấu các giải thể thao cấp 

toàn quốc do ngành thể thao và các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia tổ chức 

- Học sinh đã đoạt huy chương tại các giải thể thao thuộc hệ thống giải thể 

thao thành tích cao trong nước và quôc tế hàng năm do Tổng cục Thể dục thể 

thao, Bộ VHTTDL (nay là Cục Thể dục thể thao), các Liên đoàn, Hiệp hội thể 

thao quốc gia, quốc tế tổ chức. 

- Học sinh có tiền sử bệnh lý về tim mạch, thần kinh và các bệnh lý khác 

không đủ sức khỏe để thi đấu thể thao.  

- Học sinh đang bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và học sinh vi phạm pháp 

luật (có văn bản của cơ quan có thẩm quyền).  

2.3. Quy định về độ tuổi  

 - Học sinh dự thi các môn theo cấp học (độ tuổi trong cùng cấp, học sinh ở 

cấp học nào sẽ dự thi ở cấp học đó), tuổi tối đa theo từng cấp học quy định như 

sau: 

 - Học sinh Tiểu học từ 07 đến 11 tuổi 

 + Độ tuổi: 07 - 09 tuổi (sinh từ 31/12/2017 trở về trước đến 01/01/2015).  

+ Độ tuổi: 10-11 tuổi (sinh từ 31/12/2014 trở về trước đến 01/01/2013).  

- Học sinh THCS từ 12 đến 15 tuổi  

+ Độ tuổi: 12-13 tuổi (sinh từ 31/12/2012 trở về trước đến 01/01/2011).  

+ Độ tuổi: 14-15 tuổi (sinh từ 31/12/2010 trở về trước đến 01/01/2009). 

     * Ghi chú: Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo quy định thì được thi đấu ở 

cấp học trên liền kề, nhưng không được vượt tuổi theo quy định của cấp học đó. 

Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi dấu cho 01 đơn vị, ở 01 cấp học và thi đấu 01 

môn thể thao (không tính môn Kéo co). 

 Điều 4. NỘI DUNG THI ĐẤU 

 1. Thi cấp trường 

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức thi đấu các môn thể dục 

thể thao theo quy định và khuyến khích các trường tổ chức thi đấu các môn 

không có trong chương trình thi cấp huyện để động viên phong trào thể dục thể 

thao tại đơn vị: 

 - Cấp Tiểu học: thi đấu các môn Điền kinh, Cờ vua, Bóng đá, Bóng bàn, 

Đá cầu, .… chọn học sinh đăng ký tham gia dự thi cấp tiểu khu và cấp huyện. 

 - Cấp THCS: thi đấu các môn Điền kinh, Cầu lông, Cờ vua, Bóng đá, Bóng 

bàn, Đá cầu, Kéo co.… chọn học sinh đăng ký tham gia dự thi cấp tiểu khu và 

cấp huyện. 

2. Thi cấp Tiểu khu 

 2.1. Nội dung các môn thi đấu 

 - Tổ chức 03 môn: Điền kinh, Bóng đá, Kéo co. 

 - Khuyến khích các tiểu khu tổ chức các môn thi đấu không có trong 

chương trình thi đấu cấp huyện để mở rộng phong trào TDTT như Bóng chuyền 

hơi, cờ tướng... 
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 Lưu ý:  

 - Môn Điền kinh (TH và THCS), mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu một 

nội dung. 

 - Số lượng vận động viên tham gia do tiểu khu thống nhất quyết định. 

 2.2. Tổ chức: 

 - Phân công Ông (Bà) Trưởng tiểu khu, phó trưởng tiểu khu tổ chức họp 

trù bị cho Tiểu khu (Mời toàn thể Hiệu trưởng trong Tiểu khu mình phụ trách 

theo cấp học để bàn về công tác tổ chức: Thời gian, địa điểm, kinh phí, giải 

thưởng, trọng tài, an ninh, y tế, …) lập tờ trình kèm theo danh sách Ban tổ chức 

của Tiểu khu gửi về Phòng GDĐT ra Quyết định thành lập Ban tổ chức. Tiến 

hành tổ chức thi đấu an toàn, công bằng, nghiêm túc. 

 - Báo cáo Ban tổ chức huyện lịch thi đấu cụ thể, nộp hồ sơ, kết quả thi đấu 

bằng văn bản và qua Email: chienpv-bv@hanoiedu.vn về Ban tổ chức huyện tại 

bộ phận thường trực: Tổ Giáo vụ THCS Phòng GDĐT Ba Vì (Đ/c Chiến nhận). 

 - Mỗi môn/nội dung chỉ chọn 01 đội tuyển (01 vận động viên tiêu biểu nhất 

tham dự vòng thi cấp huyện). 

  Hồ sơ bao gồm: 

 - Biên bản kết quả thi đấu của Tiểu khu. 

 - Bản danh sách đăng ký thi đấu của môn thi Điền kinh, Bóng đá nam, Kéo 

co. 

- Phiếu điểm trung bình các môn học (có xác nhận của Hiệu trưởng). 

 - Giấy khai sinh bản sao do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 

 - Phiếu thi đấu có dán ảnh, dấu giáp lai, chữ ký của GVCN lớp, Hiệu 

trưởng ký và đóng dấu (Thẻ theo mẫu) 

+ Môn điền kinh, Cờ vua, Bóng bàn, Đá cầu, Karatedo: Mỗi tiểu khu chọn 

01 học sinh có thành tích cao nhất (nếu có) ở mỗi nội dung thi đấu tham gia dự 

thi cấp huyện. 

 + Môn bóng đá mini: Chọn đội bóng đạt giải nhất cấp Tiểu học, THCS ở 

tiểu khu tham gia thi chung kết cấp huyện. 

 2.3. Kiểm tra: Ban tổ chức huyện sẽ cử cán bộ giám sát các cuộc thi vòng 

tiểu khu. 

 3. Thi cấp huyện và tham gia thi cấp thành phố: 

 3.1. Nội dung thi cấp huyện: 

 - Cấp Tiểu học: gồm 04 môn: Điền kinh, Cờ vua, Bóng đá, Đá cầu. 

 - Cấp THCS: gồm 08 môn: Điền kinh, Cầu lông, Cờ vua, Bóng đá, Bóng 

bàn, Đá cầu, Karatedo, Kéo co. 

 - Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, PTCS, PTDT nội trú phải chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo về nhân sự của đơn vị 

mình. 

 - Danh sách đăng ký dự thi phải đánh máy, có chữ ký và đóng dấu của 

BGH nhà trường, mỗi môn thi lập 02 bản đăng ký theo mẫu quy định (01 bản có 

dấu đỏ, 01 bản qua email: chienpv-bv@hanoiedu.vn theo mẫu gửi kèm) nộp về 

mailto:chienpv-bv@hanoiedu.vn
mailto:chienpv-bv@hanoiedu.vn
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Phòng GDĐT qua tổ THCS (Đ/c Chiến nhận). Thời gian nộp đã được ghi trong 

lịch thi đấu đính kèm. 

 - Kèm theo các giấy tờ sau: 

 - 01 bản đăng ký sơ bộ số lượng vận động viên (VĐV) sẽ tham gia thi đấu 

các môn thể thao (theo mẫu số 01); 

 - 02 bản đăng ký tổng hợp danh sách chính thức tham gia Giải (theo mẫu 

số 02); 

 - 02 bản đăng ký chi tiết từng môn thi đấu (riêng cho từng cấp học), (theo 

mẫu số 03); 

 - Bản chính giấy khai sinh (Phô tô công chứng) hoặc bản sao giấy khai sinh 

theo đúng quy định hiện hành.  

 - Bản phô tô học bạ: trang 1 (có trích ngang: họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, lớp, trường ...vv của học sinh) và trang có ghi kết quả học tập, rèn luyện 

năm học 2022-2023 và học kì I năm học 2023-2024 của học sinh, có xác nhận, 

đóng dấu của hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Giấy khám sức khoẻ của từng học sinh do cơ quan y tế có thẩm quyền từ 

cấp quận, huyện, thị xã trở lên cấp và xác nhận có đủ sức khoẻ tham gia thi đấu 

thể thao mà học sinh sẽ thi đấu. 

- Giấy cam đoan của cha, mẹ đồng ý cho học sinh tham gia thi đấu đối với 

môn võ đối kháng (theo mẫu số 04) 

- Phiếu thi đấu: Có dán ảnh đóng dấu giáp lai của trường, có đủ các chữ ký 

và dấu theo quy định (Phiếu thi đấu theo mẫu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

và không được tẩy, xóa), (theo mẫu số 05) 

 * Lưu ý: Học sinh không đủ hồ sơ theo quy định sẽ không được thi đấu; 

vận động viên thi đấu phải có trang phục thể thao, trang phục bảo hiểm cá nhân 

theo quy định của từng môn. Các cuộc thi cấp huyện chỉ tổ chức khi môn thi, nội 
dung thi có từ 3 đơn vị (3 vận động viên/môn) đăng ký trở lên. 

 3.2. Tham gia thi cấp Thành phố: gồm có các môn: Điền kinh, Cầu lông, 

Cờ vua, Bóng đá, Bóng bàn, Đá cầu, Karatedo, Kéo co, (các môn Võ cổ truyền, 

Đẩy gậy căn cứ vào thành tích của HS, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn 

VĐV đi thi đấu cấp Thành phố sau). 

 Điều 5. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU 

 1. Công tác tổ chức 

   Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm VHTT-TT huyện tổ 

chức thi đấu các môn của cấp Tiểu học và THCS. 

 2. Thời gian, địa điểm thi đấu 

  * Thời gian tổ chức: 

 - Thi đấu cấp trường và tiểu khu: Tổ chức xong trước ngày 20/12/2023; 

 - Thi đấu cấp Huyện: từ tháng 12/2023 đến tháng 02/2024; 

 - Lịch thi đấu và địa điểm tổ chức thi đấu từng môn theo phụ biểu đính kèm. 

 Điều 6. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT: 

 1. Khen thưởng: 
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 - Ban tổ chức sẽ trao phần thưởng cho các VĐV, 3 đơn vị được xếp hạng 

từ thứ nhất đến thứ ba ở các nội dung thi đấu cá nhân, đôi và đồng đội. Cấp giấy 

chứng nhận đoạt giải cho các VĐV được xếp hạng từ thứ nhất đến ba các nội 

dung thi của các môn. 

 Cách tính điểm toàn đoàn như sau: 

 - Đơn vị đăng cai vòng Tiểu khu được 05 điểm. 

 - Mỗi VĐV tham gia cấp huyện được 02 điểm, tham gia Thành phố được 

05 điểm, cấp Tiểu học tham gia dự thi đủ 05 môn và cấp THCS tham gia dự thi 

đủ 08 môn cấp huyện được cộng 20 điểm. 

 + Đoạt giải cấp huyện: 

 - Giải nhất: Cá nhân 05 điểm, đôi 10 điểm, đội 20 điểm. 

 - Giải nhì: Cá nhân 04 điểm, đôi 08 điểm, đội 16 điểm. 

 - Giải ba: Cá nhân 03 điểm, đôi 06 điểm, đội 12 điểm. 

 + Đoạt giải cấp Thành phố: 

 - Giải nhất: Cá nhân 10 điểm, đôi 20 điểm, đội 30 điểm. 

 - Giải nhì: Cá nhân 08 điểm, đôi 15 điểm, đội 25 điểm. 

 - Giải ba: Cá nhân 06 điểm, đôi 12 điểm, đội 20 điểm. 

 2. Kỷ luật: 

- Bất kỳ cá nhân, đơn vị nào vi phạm Điều lệ, những quy định của Ban Tổ 

chức Giải, có hành vi bỏ cuộc, kích động bỏ cuộc, tự ý kéo dài thời gian trong 

mọi tình huống... tùy theo mức độ vi phạm sẽ áp dụng hình thức kỷ luật từ phê 

bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu của vận động viên, quyền chỉ đạo, hủy bỏ 

thành tích thi đấu của cá nhân vi phạm và thành tích của đồng đội có cá nhân vi 

phạm. 

 - Ban Tổ chức giải sẽ kiến nghị với Phòng Giáo dục và Đào tạo không xếp 

loại thi đua theo tiêu chí đánh giá công tác thi đua của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo đối với đơn vị có vi phạm và xử lý theo mức độ vi phạm, thông báo toàn 

ngành. 

 - Các trường đã đăng ký thi đấu mà bỏ cuộc, các Tiểu khu không tổ chức thi 

đấu cấp tiểu khu ba môn: Bóng đá nam, Điền kinh, Kéo co Phòng sẽ xem xét và 

đánh giá thi đua đối với Hiệu trưởng các trường.  

 Điều 7. KINH PHÍ: 

 1. Cấp trường; tiểu khu: 

 Toàn bộ kinh phí tổ chức, sân bãi, trang chí, bồi dưỡng Ban tổ chức, trọng 

tài, an ninh, y tế, giải thưởng, dụng cụ (nếu cần), hỗ trợ kinh phí cho các vận 

động viên tham gia thi đấu…do các trường thống nhất thực hiện. 

2. Cấp huyện và thành phố: 

 Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí nhà nước giao cho Phòng GDĐT và nguồn 

tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nguồn thu hợp pháp khác theo quy định. 

CHƯƠNG II 

ĐIỀU LỆ CỦA TỪNG MÔN 
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 Điều 8. MÔN ĐIỀN KINH: 

 1. Nội dung:  

 1.1. Cấp Tiểu học:  

 Chia làm hai độ tuổi (độ tuổi 07 - 09 tuổi và 10 - 11 tuổi). Thi các nội dung 

sau: 

 + Nam: 60m, bật xa tại chỗ; 

 + Nữ: 60m, bật xa tại chỗ. 

 1.2. Cấp THCS: Chia làm hai độ tuổi (độ tuổi 12 - 13 tuổi và 14 - 15 tuổi). 

Thi các nội dung sau: 

 + Nam: chạy 100m, 200m, 400m, 1500m, nhảy cao, nhảy xa. 

 + Nữ: chạy 100m, 200m, 400m, 800m, nhảy cao, nhảy xa. 

 1.3. Độ tuổi: chia hai độ tuổi mỗi nội dung (cụ thể theo mục 2.3 Điều 3) 

 2. Thành phần: 

 - Các VĐV đạt giải nhất từng nội dung (nam, nữ) các cấp học, các độ tuổi 

ở vòng Tiểu khu. 

- Đủ 03 vận động viên của 03 đơn vị trở lên ở mỗi nội dung thì mới tổ 

chức thi đấu nội dung đó. 

 3. Thể thức thi đấu: Thi cá nhân 

 4. Luật thi đấu: 

  - Áp dụng theo luật Điền kinh hiện hành. 

5. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

 => Địa chỉ liên hệ về chuyên môn: Đ/c Phan Tiến Đạt- Trung tâm TDTT Ba Vì; 

ĐT 0913.458.183. 

 Điều 9. MÔN CẦU LÔNG: 

 1. Nội dung: Đôi nam, đôi nữ ở mỗi độ tuổi cấp học THCS. 

 2. Độ tuổi: (chia thành 2 độ tuổi): 

 a. Độ tuổi:  12 - 13 tuổi  

 b. Độ tuổi:  14 - 15 tuổi 

 3. Số lượng vận động viên: 

  - Mỗi trường được cử tối đa 01 đôi nam, 01 đôi nữ ở mỗi độ tuổi. 

 4. Thể thức thi đấu:  

 - Tuỳ theo số lượng VĐV đăng ký, Ban tổ chức sẽ lựa chọn hình thức thi 

đấu thích hợp. 

 5. Luật thi đấu:  

 - Áp dụng theo Luật thi đấu Cầu lông do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành.   

 - Cầu thi đấu: Cầu Thành Công Ban tổ chức trao. 

6. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

 => Địa chỉ liên hệ về chuyên môn: Đ/c Nguyễn Công Kiên - Trung tâm TDTT Ba 

Vì; ĐT 0986.499.388. 
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 Điều 10. MÔN CỜ VUA: 

 1. Nội dung: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh cho cả nam và nữ.  

 1.1- Cấp Tiểu học:  

 Chia theo 2 độ tuổi: Độ tuổi 07 - 09 tuổi và 10 - 11 tuổi 

 1.2- Cấp THCS:  

 Chia theo 2 độ tuổi: Độ tuổi 12 - 13 tuổi và 14 - 15 tuổi 

  2. Thể thức thi đấu:  

- Căn cứ số lượng VĐV tham gia ở mỗi độ tuổi (Nam, nữ) BTC sẽ lựa 

chọn hình thức thi đấu thích hợp. 

 3. Số lượng VĐV. 

 - Mỗi trường được cử tối đa 02 VĐV nam, 02 VĐV nữ. 

 - Mỗi VĐV chỉ được tham gia thi đấu 01 nội dung. 

4. Luật thi đấu. 

 Áp dụng Luật thi đấu cờ vua hiện hành. 

6. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

 => Địa chỉ liên hệ về chuyên môn: Đ/c Đinh Minh Tuấn - Trung tâm TDTT Ba Vì 

ĐT:  0962.469.978. 

 Điều 11. MÔN BÓNG ĐÁ: 

 1. Đối tượng: Học sinh tiểu học (nam) và trung học cơ sở (nam).  

 08 đội nhất của 08 Tiểu khu ở 02 cấp học: Nam Tiểu học và Nam THCS. 

 2. Số lượng vận động viên tham gia: 

 Mỗi đơn vị Tiểu khu: 01 đội nam tiểu học (05 vận động viên chính thức và 

07 vận động viên dự bị) và 01 đội nam trung học cơ sở (07 vận động viên chính 

thức và 07 vận động viên dự bị). 

 3. Luật thi đấu:  

 - Áp dụng Luật thi đấu bóng đá 05 người, 07 người hiện hành của Liên 

đoàn bóng đá Việt Nam, Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban 

hành. Vòng loại trực tiếp nếu 2 hiệp chính hoà sẽ thi đá phạt đền 6m để xác định 

đội thắng, thua (không đá  hiệp phụ);  

 - Bóng thi đấu: Động Lực số 4 (đối với Tiểu học); Động Lực số 5 (đối với 

THCS) 

 - Trang phục thi đấu: Mỗi đội bóng phải có 2 bộ quần áo khác màu để 

tham dự. 

 - Giày thi đấu: giày đế mềm có núm chống trơn. 

 - Thời gian thi đấu:   

+ Đối với cấp TH: Thi đấu trong 02 hiệp mỗi hiệp 20 phút, tính cả thời 

gian bóng ngoài cuộc (giữa 02 hiệp nghỉ 10 phút).   

+ Đối với cấp THCS: Thi đấu trong 02 hiệp mỗi hiệp 25 phút, tính cả thời 

gian bóng ngoài cuộc (giữa 02 hiệp nghỉ 10 phút).  

- Tại vòng chung kết mỗi đội được phép thay thế bổ sung một số cầu thủ 

chính thức nhưng không quá 1/3 số cầu thủ đã đăng ký thi đấu. 
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 4. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

 - Địa chỉ liên hệ về chuyên môn:  

 => Cấp THCS:  Đ/c Đặng Văn Tuân- Trung tâm TDTT Ba Vì; ĐT 0984.848.148;  

 => Cấp TH: Đ/c Khương Văn Bích - Trung tâm TDTT Ba Vì; ĐT:  0388.208972. 

 Điều 12. MÔN BÓNG BÀN: 

 1. Nội dung:  

 - Cấp THCS: Đơn nam, đơn nữ, gồm hai độ tuổi: 

+ Độ tuổi: 12-13 tuổi (sinh từ 31/12/2012 trở về trước đến 01/01/2011).  

 + Độ tuổi: 14-15 tuổi (sinh từ 31/12/2010 trở về trước đến 01/01/2009).  

 2. Số lượng vận động viên: 

 - Mỗi đơn vị, mỗi độ tuổi được cử 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ tham gia, 

chia theo các độ tuổi. 

 3. Thể thức thi đấu:  

 - Tuỳ theo số lượng VĐV đăng ký, Ban tổ chức sẽ lựa chọn hình thức thi 

đấu thích hợp. 

 5. Luật thi đấu:  

 - Áp dụng theo Luật thi đấu Bóng bàn hiện hành;  

 - Trang phục thi đấu: VĐV không mặc trang phục trùng màu với màu của 

bóng thi đấu. 

5. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

 => Địa chỉ liên hệ về chuyên môn: Đ/c Chu Thị Hồng Hải- Trung tâm TDTT Ba 

Vì; ĐT 0988.030.433. 

 Điều 13. MÔN ĐÁ CẦU: 

 1. Nội dung: Đơn nam, đơn nữ (2 độ tuổi) 

 1.1- Cấp Tiểu học: Thi đấu đơn nam, đơn nữ (độ tuổi: 7-11 tuổi). 

 Mỗi trường cử tối đa 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ. 

 1.2- Cấp THCS: Thi đấu đơn nam, đơn nữ (độ tuổi: 12-15 tuổi) 

 Mỗi trường cử tối đa 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ. 

 2. Thể thức thi đấu:  

 - Tuỳ theo số lượng VĐV đăng ký, BTC sẽ lựa chọn hình thức thi đấu 

thích hợp. 

 3. Luật thi đấu:  

 - Áp dụng luật Đá cầu hiện hành. 

 - Các VĐV cùng đơn vị không gặp nhau trong trận thi đầu ở thể thức loại 

trực tiếp. 

4. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

 => Địa chỉ liên hệ về chuyên môn: Đ/c Khương Văn Bích - Trung tâm TDTT Ba 

Vì; ĐT:  0388.208972. 

 Điều 14. MÔN KARATE: 

 1. Nội dung thi đấu:  
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 - Thi đấu cá nhân 2 nội dung Kata và Kumite dành cho cấp học THCS. 

 - Thi đấu dành cho nam riêng và nữ riêng. 

 - Thi đối kháng (kumite) cá nhân. 

 - Thi quyền (kata) cá nhân. 

2. Thể thức thi đấu: Đấu loại trực tiếp một lần thua, VĐV tham gia Kata 

được đăng ký thi đấu Kumite. 

- Thi Kata đồng đội nam 03 VĐV + 01 dự bị; 

- Thi Kata đồng đội nữ 03 VĐV + 01 dự bị; 

- Thi Kata cá nhân: nam và nữ mỗi đơn vị trường học được đăng ký 01 

VĐV tham gia. 

- Thi Kumite đồng đội nam: 05 VĐV + 02 dự bị; 

- Thi Kumite đồng đội nữ: 03 VĐV + 01 dự bị; 

- Thi Kumite cá nhân: nam và nữ mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV tham 

gia cho mỗi hạng cân. 

+ Nam: đến 45kg, đến 50kg, đến 55kg, đến 60kg, đến 65kg; trên 65kg; 

+ Nữ: đến 40kg, đến 44kg, đến 48kg, đến 52kg, đến 56kg, trên 56kg. 

3. Số lượng VĐV dự thi 

  - Mỗi đơn vị trường học được đăng ký 01 VĐV (hoặc 1 đội) ở mỗi nội 

dung.  

4. Các quy định về chuyên môn: 

  - Áp dụng theo Luật của Liên đoàn Karate thể giới (WKF) do Tổng cục 

TDTT, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành và các văn bản bổ sung Luật 

mới. 

* Các VĐV phải được trang bị (bắt buộc): 

- Quần áo thi đấu Karate đúng quy định; 

- Các dụng cụ bảo vệ: Bịt răng, bảo vệ hạ bộ, găng thi đấu 02 loại màu 

xanh, đỏ, bảo vệ cơ thể; 

- Đai thi đấu 2 loại xanh đỏ; 

- Bảo vệ ống quyển + bàn chân 2 màu xanh, đỏ. 

* Các quy định khác: 

+ Số lượng bài quyền tối thiểu đối với THCS là 3 bài và không được lặp đi 

lặp lại. Không áp dụng thi các bài Shitei theo luật WKF. 

 + Các VĐV tham gia thi đấu phải có Giấy cam đoan và được gia đình đồng 

ý.  

5. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

 => Địa chỉ liên hệ về chuyên môn: Đ/c Nguyễn Hùng Tuyển: 0986.371.857. 

Đ/c Phan Đức Đạo - Trung tâm TDTT Ba Vì; ĐT 0915.800.575. 

 Điều 15. MÔN KÉO CO 

 1. Đối tượng: Học sinh trung học cơ sở (nam và nữ).  
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 - 08 đội nam nhất của trường thuộc 08 tiểu khu ở cấp học THCS; 08 đội nữ 

nhất của 08 trường thuộc 08 tiểu khu ở cấp học THCS. 

 2. Số lượng vận động viên tham gia: 

2.1. Mỗi đơn vị (Tiểu khu) được đăng ký tối đa 01 đội cho mỗi nội dung.  

2.2. Mỗi đơn vị (Tiểu khu)  được đăng ký tối đa có 13 VĐV (08 chính thức 

và 05 dự bị), các VĐV tham dự phải mặc đồng phục theo đơn vị. 

 3. Luật thi đấu:  

 - Áp dụng Luật thi đấu hiện hành. 

 4. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

 - Địa chỉ liên hệ về chuyên môn:  

 => Địa chỉ liên hệ về chuyên môn: Đ/c Phan Đức Đạo- Trung tâm TDTT Ba Vì; 

ĐT 0915.800.575. 

CHƯƠNG III 

KHIẾU NẠI VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

Điều 16. Khiếu nại:  

Khiếu nại về chuyên môn: Chỉ có lãnh đạo đội, HLV mới có quyền khiếu 

lại. Khi khiếu nại phải có văn bản nộp cho BTC sau khi trận đấu kết thúc 10 phút; 

Điều 17. Các quy định khác: 

- Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi Điều lệ của các nội dung thi 

đấu nói trên trong cuộc họp chuyên môn (nếu thấy thật cần thiết). 

- Danh sách đăng ký VĐV tham gia thi đấu của từng môn theo đúng mẫu 

quy định và phải có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường. 

- Hồ sơ thi đấu nộp đúng lịch và địa điểm được ghi trong lịch thi đấu. 

- Vận động viên tham gia thi đấu bắt buộc phải mặc trang phục thể thao. 

- Vận động viên phải xuất trình Phiếu thi đấu (hợp lệ) trước khi trận đấu 

diễn ra và phải nộp lại phiếu thi đấu khi đạt giải nhất, nhì, ba để kiểm tra và lưu 

giữ. Nếu VĐV đoạt giải không nộp phiếu thi đấu BTC sẽ huỷ kết quả thi đấu ./. 
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Phụ lục 01

LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG DỰ KIẾN HUYỆN BA VÌ LẦN THỨ IX NĂM HỌC 2023 - 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1610 /QĐ-PGDĐT, ngày  20 / 11 /2023 của Phòng GDĐT)

TT Môn
Nộp hồ sơ thi đấu Thi đấu

Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm

1 Cờ vua
12/12/2023

(thứ Ba)
Phòng GDĐT

7h00’

16/12/2023

(thứ Bảy)

Trường TH Tản Lĩnh

2 Cầu lông
12/12/2023

(thứ Ba)
Phòng GDĐT

7h00’

23/12/2023

(thứ Bảy)

Trung tâm VHTT - TT huyện Ba Vì

3 Điền kinh
23/12/2023

(thứ Bảy)
Phòng GDĐT

7h00’

30/12/2023

(thứ Bảy)

Sân vận động Quảng Oai

4 Đá cầu
23/12/2023

(thứ Bảy)
Phòng GDĐT

7h00’

06/01/2024

(thứ Bảy)

Trung tâm VHTT - TT huyện Ba Vì

5
Bóng bàn 23/12/2023

(thứ Bảy)
Phòng GDĐT

7h00’

13/01/2024

(thứ Bảy)

Trung tâm VHTT - TT huyện Ba Vì

6
Bóng đá 23/12/2023

(thứ Bảy)
Phòng GDĐT

7h00’

THCS: 19/01/2024

(thứ Sáu)

Tiểu học: 20/01/2024

(thứ Bảy)

Sân vận động Quảng Oai

7 Karate
23/12/2023

(thứ Bảy)
Phòng GDĐT

7h00’

27/01/2024

(thứ Bảy)

Trung tâm VHTT - TT huyện Ba Vì
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8  
Kéo co 
 

23/12/2023 

(thứ Bảy) 
Phòng GDĐT 

7h00’ 

03/02/2024 

(thứ Bảy) 

Trung tâm VHTT - TT huyện Ba Vì 

 

BAN TỔ CHỨC 
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Mẫu 01 

Đơn vị: ……………………………………… 

ĐĂNG KÝ 

SƠ BỘ THAM GIA THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN BA VÌ LẦN THỨ IX  

NĂM HỌC 2023-2024 

 

1. Số lượng thành viên: …………………………. người 

 - Tổng số cán bộ, huấn luyện viên: ………… người 

 - Tổng số vận động viên: …………………… người 

 - Họ và tên Trưởng đoàn: ……………………………………….; điện thoại CQ: …………………., DĐ:…………………. 

2. Đăng ký môn thi và số lượng vận động viên từng môn 

TT Môn TH  THCS  THPT  Tổng số 

(VĐV) 

Ghi chú 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

 

Chuyên viên phụ trách GDTC 

(Trưởng bộ môn Thể dục) 

 Ba Vì, ngày        tháng       năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG 

(ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu 02 

Đơn vị: ……………………………………… 

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH 

CÁN BỘ, VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA THAM GIA THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN BA VÌ LẦN THỨ IX   

NĂM HỌC 2023-2024 

1. Số lượng thành viên: 
 - Tổng số cán bộ: ……người (Nam: …., Nữ: ….); - Tổng số các thành viên của đoàn: …… người(Nam: …., Nữ: ….) 

- Tổng số huấn luyện viên: …… người(Nam: …., Nữ: ….);      - Tổng số vận động viên: …… người(Nam: …., Nữ: ….) 

 - Họ và tên Trưởng đoàn: ……………………………………….; điện thoại CQ: …………………., DĐ:…………………. 

2. Danh sách cán bộ, vận động viên của đoàn 

TT Họ và tên Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Mã định 

danh HS 

Lớp Nơi công tác (học tập) Môn thi Ghi 

chú 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

Chuyên viên phụ trách GDTC 

(Trưởng bộ môn Thể dục) 

 Ba Vì, ngày        tháng       năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG 

(ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu 03 

Đơn vị: ……………………………………… 

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH 

THAM GIA THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN BA VÌ LẦN THỨ IX  

NĂM HỌC 2023-2024 

Bản đăng ký môn thi 

Môn thi: …………………………………… 

 

1. Cán bộ phụ trách:  ……………………………………….; điện thoại CQ: …………………., DĐ:…………………. 

2. Danh sách cán bộ, vận động viên của đoàn 

TT Họ và tên Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Chức 

vụ 

NỘI DUNG Ghi chú 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

 

Chuyên viên phụ trách GDTC 

(Trưởng bộ môn Thể dục) 

 Ba Vì, ngày        tháng       năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG 

(ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý; Các đơn vị đăng ký cụ thể tất cả các nội dung mà VĐV dự thi. 
 



Mẫu số 04 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY CAM ĐOAN 
 

Tên tôi là …………………………………………................................................. 

Phụ huynh học sinh………………………………................................................. 

Sinh ngày:………. …………………...................................................................... 

Là học sinh lớp…….......Trường………………………………............................ 

Quận (huyện)…………........................................................................................... 

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………............. 

Điện thoại: Cố định………………….....Di động................................................... 

Gia đình tôi đồng ý cho cháu …….......................................................................... 

Dự thi môn: ............................................................................................................. 

Giải thể thao Hội khỏe Phù Đổng  huyện Ba Vì lần thứ IX năm học 2023 - 2024 

Gia đình tôi xin cam đoan cháu hoàn toàn khỏe mạnh, đủ sức khỏe thi đấu 

môn..........................………… Có vấn đề gì về sức khỏe gia đình tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm. 

 

                                                              Ba Vì, ngày       tháng      năm 2023 

                                                                     Người viết cam đoan 
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Mẫu số 05 

 

Đơn vị: ...................................................... 
 

PHIẾU THI ĐẤU 
THAM GIA THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN BA VÌ LẦN THỨ IX  

NĂM HỌC 2023 - 2024 

                                                                                                       

                  Môn thi: ……….......Nội dung thi đấu (hạng cân)…………... 
 

          Họ và tên :……………………………..........Nam/Nữ............ 

                      Sinh ngày…….. tháng……. Năm………...........  

                      Địa chỉ theo hộ khẩu:…………………………........................ 

                      Lớp:………Trường: …………………………........................ 

 (Chữ ký học sinh) Xếp loại học lực:…………Hạnh kiểm:…............................                                 

  

 
     GV chủ nhiệm                           BGH trường                            Phòng GD&ĐT  
             (ký)                                  (Ký, đóng dấu)                            (Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

Lưu ý: BTC không chấp nhận Phiếu thi đấu bị tẩy xóa 

 

 

Đơn vị: ...................................................... 
 

THAM GIA THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN BA VÌ LẦN THỨ IX  

 NĂM HỌC 2023 - 2024 

                                                                                                     

                  Môn thi: ……….......Nội dung thi đấu (hạng cân)………….... 
 

         Họ và tên :…………………………….............Nam/Nữ......... 

                     Sinh ngày…….. tháng……. Năm………...........  

                     Địa chỉ theo hộ khẩu:…………………………........................ 

                     Lớp:………Trường: …………………………........................ 

 (Chữ ký học sinh) Xếp loại học lực:…………Hạnh kiểm:…............................                                 

 

 
     GV chủ nhiệm                           BGH trường                            Phòng GD&ĐT  
             (ký)                                  (Ký, đóng dấu)                            (Ký, đóng dấu) 

  

 

 

 

Lưu ý: BTC không chấp nhận Phiếu thi đấu bị tẩy xóa 

Ảnh 3x4 

Có dấu 

giáp lai 

của 

trường 

Ảnh 3x4 

Có dấu 

giáp lai 

của 

trường 
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